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Câu 1. [EMPIRE TEAM] “Qua đoạn thơ trên, Tố Hữu muốn nói đến lực lượng của tập thể, của 
nhân dân, của quần chúng, dưới sự lãnh đạo của Ðảng là vô hạn. Ðấu tranh đánh đổ áp 
bức, bóc lột, thúc đẩy xã hội tiến lên.” 
Câu trên là câu: 
A. Sai logic. B. Thiếu chủ ngữ. C. Thiếu vị ngữ. D. Đúng. 

Câu 2. [EMPIRE TEAM] “Trước khi thực dân Pháp nổ phát súng đầu tiên xâm lược nước ta, mở 
đầu cho một trăm năm đô hộ.” 
Câu trên là câu: 
A. Có thành phần cùng chức không đồng loại. B. Đúng. 
C. Sắp xếp sai các vị trí thành phần. D. Không đủ thành phần chủ ngữ, vị 
ngữ. 

Câu 3. [EMPIRE TEAM] Trong những câu sau, câu nào là câu thiếu vị ngữ? 
A. Quân đội ta từ khi còn là những toán quân du kích chiến đấu trên địa thế hiểm trở của 
núi rừng. 
B. Quân đội ta là những toán quân du kích chiến đấu trên địa thế hiểm trở của núi rừng. 
C. Quân đội ta chính là những toán du kích giỏi chiến đấu trên địa thế hiểm trở của núi 
rứng không ngại nguy khó. 
D. Quân đội ta là những toán quân du kích không ngại hiểm nguy chiến đấu trên địa thế 
hiểm trở của núi rừng. 

Câu 4. [EMPIRE TEAM] Câu “Nói thì dễ, làm thì khó” là câu: 
A. Câu đơn. B. Câu ghép. C. Câu ghép đẳng lập. D. Câu ghép 
chính phụ. 

Câu 5. [EMPIRE TEAM] “ Có một cửa hàng chuyên bán nữ trang bên cạnh một nhà nghỉ”. 
Câu trên là câu: 
A. Sai logic. B. Thiếu chủ ngữ. C. Thiếu vị ngữ. D. Đúng. 

Câu 6. [EMPIRE TEAM] “Ðể làm nổi bật lên hình ảnh cao quý và đẹp đẻ của người Nghĩa sĩ Cần 
Giuộc, những người chiến sĩ đấu tranh cho độc lập, tự do của dân tộc”. 
Câu trên là câu: 
A. Có thành phần cùng chức không đồng loại. B. Đúng. 
C. Sắp xếp sai các vị trí thành phần. D. Không đủ thành phần chủ ngữ, vị 
ngữ. 

Câu 7. [EMPIRE TEAM] Trong những câu sau, câu nào là câu thiếu bổ ngữ bắt buộc? 
A. Anh ta đã đánh nhưng đánh sao nổi một tay anh chị với một lũ đàn em dao búa như 
Năm L. 
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B. Anh ta đánh sao nổi một tay anh chị với một lũ đàn em dao búa như Năm L. 
C. Cô ấy rất đẹp và cực kì thông minh. 
D. Cô ấy đẹp nhưng vô cùng tinh tế, tỉ mỉ khéo léo. 

Câu 8. [EMPIRE TEAM] Trong những câu sau, câu nào viết đúng chính tả? 
A. Trước khi mất, ông cụ đã chăng chối khuyên bảo con cháu luôn đùm bọc, giúp đỡ 
nhau. 
B. Trước khi mất, ông cụ đã trăn chối những lời cuối cùng. 
C. Trước khi mất, ông cụ đã chăn trối những lời cuối cùng khuyên dặn con cháu. 
D. Trước khi mất, ông cụ đã trăng trối dặn con cháu luôn luôn đùm bọc lẫn nhau. 

Câu 9. [EMPIRE TEAM] “Ngay từ đầu tháng tư, ban tổ chức chiến dịch tình nguyện Mùa hè 
xanh năm 2021 của Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.” 
Câu trên là câu: 
A. Sai logic. B. Thiếu chủ ngữ. C. Thiếu vị ngữ. D. Đúng. 

Câu 10. [EMPIRE TEAM] “Do vai trò của đứt gãy lớn gây chấn động mạnh thường gặp ở những 
vùng đất thuộc kiến tạo địa chất mới.” 
Câu trên là câu: 
A. Có thành phần cùng chức không đồng loại. B. Đúng. 
C. Thiếu một vế của câu ghép. D. Không đủ thành phần chủ ngữ, vị 
ngữ. 

Câu 11. [EMPIRE TEAM] Trong những câu sau, câu nào là câu thiếu chủ ngữ? 
A. Hơn nữa, từ những năm tháng không nhà đã rèn cho các em tính cần cù chịu khó. 
B. Từ những năm tháng không nhà, chúng ta đã có nhiều bài học kinh nghiệm xương 
máu. 
C. Những bài học kinh nghiệm mà tôi có là do những năm tháng không nhà, trải nghiệm 
mọi nơi. 
D. Những năm tháng không nhà là khoảng thời gian khó khăn nhưng cho tôi nhiều bài 
học nhất. 

Câu 12. [EMPIRE TEAM] Trong những câu sau, câu nào viết sai chính tả? 
A. Nghe tiếng trống tường giục giã báo hiệu giờ tan trường, chúng em nô nức nối đuôi 
nhau ra về. 
B. Tiếng trống vang lên thúc dục chúng em nhanh chân vào lớp học. 
C. Hôm nay, tiếng chim hót nghe sao thánh thót bên tai. 
D. Tiếng chim trên cây hót lảnh lót nghe hay làm sao. 

Câu 13. [EMPIRE TEAM] “Ngay từ đầu tháng tư, ban tổ chức chiến dịch tình nguyện Mùa hè 
xanh năm 2021 của Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.” 
Câu trên là câu: 
A. Sai logic. B. Thiếu chủ ngữ. C. Thiếu vị ngữ. D. Đúng. 

Câu 14. [EMPIRE TEAM] “Do vai trò của đứt gãy lớn gây chấn động mạnh thường gặp ở những 
vùng đất thuộc kiến tạo địa chất mới.” 
Câu trên là câu: 
A. Có thành phần cùng chức không đồng loại. B. Đúng. 
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C. Thiếu một vế của câu ghép. D. Không đủ thành phần chủ ngữ, vị 
ngữ. 

Câu 15. [EMPIRE TEAM] Trong những câu sau, câu nào là câu thiếu chủ ngữ? 
A. Hơn nữa, từ những năm tháng không nhà đã rèn cho các em tính cần cù chịu khó. 
B. Từ những năm tháng không nhà, chúng ta đã có nhiều bài học kinh nghiệm xương 
máu. 
C. Những bài học kinh nghiệm mà tôi có là do những năm tháng không nhà, trải nghiệm 
mọi nơi. 
D. Những năm tháng không nhà là khoảng thời gian khó khăn nhưng cho tôi nhiều bài 
học nhất. 

Câu 16. [EMPIRE TEAM] Trong những câu sau, câu nào viết sai chính tả? 
A. Nghe tiếng trống tường giục giã báo hiệu giờ tan trường, chúng em nô nức nối đuôi 
nhau ra về. 
B. Tiếng trống vang lên thúc dục chúng em nhanh chân vào lớp học. 
C. Hôm nay, tiếng chim hót nghe sao thánh thót bên tai. 
D. Tiếng chim trên cây hót lảnh lót nghe hay làm sao. 

Câu 17. [EMPIRE TEAM] “Bước vào giai đoạn mới, giai đoạn hiện đại hóa và công nghiệp hóa, 
với những thành tích đã đạt được trong những năm trước đó.” 
Câu trên là câu: 
A. Sai logic.  B. Thiếu chủ ngữ.  
C. Thiếu vị ngữ.  D. Thiếu thành phần nòng cốt. 

Câu 18. [EMPIRE TEAM] “Sau khi phẫu thuật xong, bác sĩ đã bỏ quên kim khâu trong đầu gối 
của bệnh nhân.” 
A. Sai logic câu.  B. Đúng. 
C. Thiếu một vế của câu ghép. D. Không đủ thành phần chủ ngữ, vị 
ngữ. 

Câu 19. [EMPIRE TEAM] Trong những câu sau, câu nào có từ viết sai chính tả? 
A. Cô ấy đang vội vã hoàn thành công việc ngày hôm nay để báo cáo cho sếp vào ngày 
mai. 
B. Nhiều người bị bệnh Covid 19 cảm thấy vô cùng chán nãn khi cả ngày phải cách li tự 
điều trị trong nhà. 
C. Nhiều nguời thật bất cẩn khi ra đường mà quên mang theo khẩu trang. 
D. Nhiều người căng thẳng khi biết mình bị nhiễm bệnh Covid 19. 

Câu 20. [EMPIRE TEAM] “Bằng trí tuệ sắc bén và thông minh của những người lao động biết 
chống lễ giáo gò bó lạc hậu.” 
Câu trên là câu: 
A. Thiếu chủ ngữ.  B. Thiếu vị ngữ. 
C. Thiếu chủ ngữ và vị ngữ. D. Sai logic. 

Câu 21. [EMPIRE TEAM] “Trên bầu trời văn chương cũng đã xuất hiện nhiều cây bút trẻ trung nhưng 
có cá tính sáng tạo” là câu mắc lỗi gì? 
A. Thiếu thành phần nòng cốt câu. B. Diễn đạt thiếu logích. 






















